DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QPPL QUAN TRỌNG BAN HÀNH TRONG THÁNG 11/2007 LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH NN VÀ PTNT

	STT
	Cơ quan ban hành, tên và trích yếu văn bản
	Tóm tắt nội dung chính

	Chính phủ

	1. 
	Nghị định 168/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam   – 

TT Nguyễn Tấn Dũng: Đã ký
	Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng dùng để trả công đối với người lao động làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện từ ngày 01/01/2008 với các mức tương ứng với vùng như sau: 

- Mức 1 triệu đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các quận thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

- Mức 900.000 đồng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các huyện thuộc thành phố Hải Phòng; thành phố Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh; thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh, các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom thuộc tỉnh Đồng Nai; thị xã Thủ Dầu Một, các huyện: Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương; thành phố Vũng Tàu thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Mức 800.000 đồng đối với các doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn còn lại. 

	Thủ tướng

	2. 
	Chỉ thị 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân
TT Nguyễn Tấn Dũng: Đã ký
	Nhằm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động các khoản đóng góp của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị: đến ngày 30/11/2007 nếu tỉnh, thành phố nào còn các khoản phí, lệ phí trái với quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng.

Đối với các khoản phí, lệ phí có tên trong Danh mục chi tiết phí và lệ phí, nhưng chưa có văn bản của cấp có thẩm quyền hướng dẫn thì chưa được phép thu, không được vận dụng mức thu của các khoản phí, lệ phí khác có tính chất tương tự để thu. Trường hợp địa phương đã tổ chức thu thì phải dừng ngay…

Bên cạnh đó, cần kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi tiêu từ nguồn thu dịch vụ của các hợp tác xã, chỉ đạo thực hiện công khai các nguồn thu và nội dung chi tiêu để người dân được biết và tham gia giám sát.

	3. 
	Quyết định 172/2007/QĐ-TTg ngày 16/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020
TT Nguyễn Tấn Dũng: Đã ký
	Mục tiêu chung của Chiến lược là huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai từ nay đến năm 2020, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, hạn chế sự phá hoại tài nguyên thiên nhiên, môi trường và di sản văn hóa, góp phần quan trọng bảo đảm phát triển bền vững của đất nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Chiến lược nhằm nâng cao năng lực dự báo bão, lũ, hạn hán, xâm nhập mặn, báo tin động đất, cảnh báo sóng thần và các hiện tượng khí tượng, thủy văn nguy hiểm. Trọng tâm là nâng thời gian dự báo bão, áp thấp nhiệt đới trước 72 giờ. 

	4. 
	Chỉ thị 27/2007/CT-TTg ngày 29/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.
	Nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về chế độ thông tin báo cáo, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị: các cơ quan hành chính nhà nước chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định hiện hành; coi kết quả chấp hành chế độ thông tin, báo cáo là một tiêu chí đánh giá chất lượng công tác của cá nhân, tổ chức; kiểm điểm xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức không chấp hành hoặc thực hiện không nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định…

Bện cạnh đó, thực hiện chế độ người phát ngôn, định kỳ cung cấp thông tin về hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức, bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời…

Thực hiện công bố danh mục, lộ trình các dịch vụ hành chính công trên Trang tin điện tử và có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện các dịch vụ hành chính công do cơ quan hành chính nhà nước cung cấp... 

	Bộ Nông nghiệp và PTNT

	5. 
	Thông tư số 88/2007/TT-BNN ngày 01/11/2007 Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm dịch thực vật nội địa

TT Bùi Bá Bổng: Đã ký
	Để thi hành Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật ngày 08 tháng 8 năm 2001 và Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về Kiểm dịch thực vật; để công tác kiểm dịch thực vật nội địa hoạt động có hiệu quả và thống nhất, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn h​ướng dẫn việc thực hiện công tác kiểm dịch thực vật nội địa tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về: Quản lý dịch hại, Quản lý vật thể bị nhiễm dịch, ổ dịch, vùng dịch, Quản lý và thực hiện các biện pháp xử lý, và Quy định đối với cán bộ kiểm dịch thực vật.

	6. 
	Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật 

TT Bùi Bá Bổng: Đã ký
	Đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng và các quy định mới, Quyết định này  thay thế Quyết định số 84/2002/QĐ-BNN ngày 24 tháng 9 năm 2002, quy định chi tiết về điều kiện hoạt động xông hơi khử trùng, thủ tục cấp, gia hạn giấy chứng nhận, chứng chỉ, thẻ xông hơi khử trùng; nội dung giám sát hoạt động xông hơi khử trùng và trách nhiệm của tổ chức hoạt động xông hơi khử  trùng...

	7. 
	Quyết định số 90/2007/QĐ-BNN ngày 09/11/2007 ban hành Quy chế soạn thảo, ban hành, kiểm tra và xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trong nông nghiệp và phát triển nông thôn 

BT Cao Đức Phát: Đã ký
	Quy chế gồm 6 Chương 59 Điều, quy định về trình tự, thủ tục và trách nhiệm của các đơn vị trong việc soạn thảo, ban hành, kiểm tra và xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trong nông nghiệp và phát triển nông thôn, bổ sung các quy định mới của Chính phủ, hợp nhất các quy định của 02 Bộ Thuỷ sản và Nông nghiệp và PTNT (cũ) và khắc phục những hạn của Quy chế cũ ban hành kèm theo Quyết định 73/2004/QĐ-BNN.

	8. 
	Quyết định số 91/2007/QĐ-BNN ngày 15/11/2007 ban hành danh mục bổ sung thuốc thú y, vắcxin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam đợt II năm 2007

TT Bùi Bá Bổng: đã ký
	Quyết định ban hành danh mục bổ sung thuốc thú y sản xuất trong nước, danh mục bổ sung thuốc thú y nhập khẩu, danh mục bổ sung vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất  dùng trong thú y sản xuất trong nước và danh mục bổ sung vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất  dùng trong thú y nhập khẩu.

	9. 
	Thông tư số 92/2007/TT-BNN ngày 19/11/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định 1405/QĐ-TTg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thủy cầm 
TT Bùi Bá Bổng: Đã ký
	Triển khai Quyết định số 1405/QĐ-TTg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thuỷ cầm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chi tiết một số quy định về: điều kiện ấp trứng gia cầm, điều kiện chăn nuôi thuỷ cầm, điều kiện chăn nuôi vịt chạy đồng và trách nhiệm của các cơ quan hữu quan trong quá trình tổ chức thực hiện.

	10. 
	Thông tư liên tịch số 93/2007/TTLT/BNN-BYT-BGDĐT ngày 22/11/2007 hướng dẫn phân công phối hợp giữa ba ngành nông nghiệp và PTNT, Y tế, Giáo dục và đào tạo trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và VSMT nông thôn giai đoạn 2006-2010 

TT Đào Xuân Học – TT Phạm Vũ Luận – TT Trịnh Quân Huấn: Đã ký
	Thực hiện Quyết định số 277/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006-2010, liên tịch 03 Bộ Nông nghiệp và PTNT, Giáo dục và đào tạo, y tế đã ban hành Thông tư liên tịch phân công phối hợp giữa ba ngành trong việc thực hiện Chương trình từ cấp TƯ xuống địa phương. Thông tư quy định trách nhiệm cụ thể của từng ngành, nguyên tắc phối hợp và chế độ báo cáo trong quá trình triển khai thực hiện.

	11. 
	Quyết định số 94/2007/QĐ-BNN ngày 26/11/2007 về việc bổ sung một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam
TT Bùi Bá Bổng: Đã ký
	Theo Quyết định này: 07 hoạt chất với 07 tên thương phẩm (gồm thuốc trừ bệnh 05 hoạt chất với 05 tên thương phẩm, thuốc trừ cỏ 01 hoạt chất với 01 tên thương phẩm, thuốc điều hoà sinh trưởng 01 hoạt chất với 01 tên thương phẩm) được đăng ký chính thức và 283 trường hợp (gồm 126 loại thuốc trừ sâu, 102 loại thuốc trừ bệnh, 40 loại thuốc trừ cỏ, 08 loại thuốc trừ ốc, 06 loại thuốc điều hoà sinh trưởng, 01 loại thuốc trừ chuột) được đăng ký bổ sung vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam.

	12. 
	Quyết định số 95/2007/QĐ-BNN ngày 27/11/2007 Ban hành Quy định về công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới 

TT Bùi Bá Bổng: Đã ký
	Quết định ngày thay thế Quyết định số 19/2006/QĐ-BNN ngày 21/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về khảo nghiệm, sản xuất thử, công nhận và đặt tên giống cây trồng nông nghiệp mới, bổ sung những quy định mới về trình tự, thủ tục khảo nghiệm, sản xuất thử, công nhận và đặt tên giống cây trồng nông nghiệp mới được chọn, tạo trong nước hoặc nhập nội để đưa vào Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh.

	13. 
	Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN ngày 28/11/2007 về việc ban hành Quy chế Đăng kiểm tàu cá 

TT Nguyễn Việt Thắng: Đã ký
	Quy chế gồm 5 Chương 19 Điều quy định hoạt động đăng kiểm, thẩm quyền đăng kiểm, trình tự thủ tục đăng kiểm và trách nhiệm các đơn vị thực hiện. Quy chế này áp dụng cho các tùa cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 20 sức ngựa trở lên hoặc không lắp máy có chiều dài đường nước thiết kế từ 15 mét trở lên.


Nguồn: ISG-MARD

